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ĐẶT VẤN ĐỀ
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Ngay từ khi mới biết nhận thức, thế giới xung quanh luôn là điều mà con người khát khao tìm hiểu. Ở tiểu học các kiến thức về tự nhiên, xã hội và con người; sự vận động, phát triển và mối quan hệ giữa chúng được trình bày một cách đơn giản, phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh trong môn Khoa học.
Việc dạy môn Khoa học không chỉ nhằm tích luỹ kiến thức đơn thuần mà còn nhằm dạy cho học sinh tập làm quen với cách tư duy chặt chẽ mang tính khoa học, hình thành cho học sinh những năng lực cần thiết để thích ứng với thực tế cuộc sống và tiếp tục học tập sau này. Chính vì vậy, Khoa học là môn học quan trọng trong nhà trường. Bên cạnh đó, quá trình hội nhập của Việt Nam, các nước trong khu vực và trên thế giới đòi hỏi nền giáo dục nước nhà phải có những đổi mới trong mục tiêu và nội dung dạy học. Sự đổi mới này đòi hỏi phải có những đổi mới về phương pháp dạy học. Theo định hướng đó, phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, phù hợp đặc điểm của từng lớp học, môn học.


Hiện nay trong các nhà trường Phổ thông nói chung, trường Tiểu học nói riêng việc đổi mới phương pháp dạy – học là vấn đề được các nhà giáo dục hết sức quan tâm, bởi vì phương pháp dạy học là con đường giúp học sinh lĩnh hội các tri thức của nhân loại thông qua các bài học. Các phương pháp dạy học trước đó mặc dù nó có nhiều ưu điểm, song so với yêu cầu hiện nay thì chưa đáp ứng được hết, đặc biệt đối với môn Khoa học Lớp 4, Lớp 5. Hiện nay trong các nhà trường đã đưa Phương pháp Bàn Tay nặn bột vào dạy ở các môn Tự nhiên xã hội và Khoa học lớp 4;5. Phương pháp Bàn tay nặn bột được các nhà trường triển khai đều đặn hàng năm. Mỗi một giáo viên trong một năm học đều đăng kí 02 tiết dạy học theo phương pháp Bàn tay nặn bột. Phương pháp dạy học này có rất nhiều điểm tương đồng với chương trình Giáo dục phổ thông 2018 nên nó là một phương pháp hữu hiệu để giáo viên thông qua đó tiếp cận chương trình mới. Tuy nhiên, khi thực hành dạy - học theo phương pháp này, cả thầy và trò đều gặp rất nhiều khó khăn và những hạn chế nhất định làm ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng dạy học. Khó khăn lớn nhất của giáo viên trong dạy học đó là việc vận dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học. Đặc biệt là về mặt phương pháp, nhiều giáo viên còn lúng túng trong việc sử dụng các phương pháp dạy học. Trong khi cần chú trọng việc hình thành cho học sinh phương pháp học tập, rèn kỹ năng và thói quen tự tìm tòi nghiên cứu trước các sự vật, hiện tượng tự nhiên thì không ít giáo viên lại yêu cầu học sinh đọc thuộc lòng, nhồi nhét kiến thức, bắt học sinh 
phải công nhận một cách miễn cưỡng không phát huy được tính tò mò ham hiểu biết của học sinh.
Qua thực tế dạy học tôi thấy học sinh đã biết làm việc tập thể, hợp tác, trao đổi, trình bày các ý kiến cá nhân, biết làm một số thí nghiệm thực hành đơn giản. Tuy nhiên, các em ít tò mò, ít đặt ra những câu hỏi thắc mắc và hầu như mơ hồ về biểu tượng của những sự vật hiện tượng mà các em được tìm hiểu, sự lập luận còn kém, các kỹ năng kỹ xảo thực hành còn vụng về, lúng túng. Việc vận dụng những kiến thức mà các em thu thập được vào thực tiễn là khoảng cách khá xa, bởi vì các em thiếu hẳn kỹ năng thực hành. Các em chưa có thói quen ghi lại những gì mà các em quan sát được. Việc xác lập mục đích quan sát và mục đích của thí nghiệm còn kém. Với thực trạng đó tôi đã tiến hành thực hiện đề tài: “Một số giải pháp dạy tốt môn Khoa học lớp 4 theo phương pháp Bàn tay nặn bột” ở đơn vị tôi đang công tác.
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
- Đưa ra các giải pháp hiệu quả nhằm khắc phục một số khó khăn để dạy tốt môn Khoa học theo phương pháp Bàn tay nặn bột.
- Đúc rút kinh nghiệm, vận dụng hiệu quả vào thực tiễn giảng dạy.
III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
- Một số vấn đề về dạy học theo phương pháp Bàn tay nặn bột.
- Thực trạng thực hiện dạy học Khoa học theo phương pháp Bàn tay nặn bột.
- Một số giải pháp dạy tốt môn Khoa học lớp 4 theo phương pháp Bàn tay nặn bột.
IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
41. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết
Nghiên cứu những kiến thức về dạy học Khoa học theo phương pháp Bàn tay nặn bột.
4.2. Phương pháp quan sát
Quan sát hoạt động của giáo viên và học sinh trong các giờ học Khoa học.
4.3. Phương pháp điều tra và thống kê 
Tìm hiểu, điều tra, phân loại và thống kê chất lượng học tập ở môn Khoa học của học sinh đầu vào và đầu ra.
4.4. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm
Đúc kết kinh nghiệm cá nhân và đồng nghiệp, đưa ra một số giải pháp dạy tốt môn Khoa học lớp 4 theo phương pháp Bàn tay nặn bột.
4.5. Phương pháp thực nghiệm:
Vận dụng các biện pháp này trong công tác dạy học Khoa học lớp 4.

V. PHẠM VI VÀ KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU
- Đề tài nghiên cứu hướng vào việc dạy học Khoa học với nội dung chính là các giải pháp dạy tốt môn Khoa học lớp 4 theo phương pháp Bàn tay nặn bột.
- Thời gian nghiên cứu: Năm học 2021 – 2022 

































GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN
1. Khái niệm về Phương pháp Bàn tay nặn bột
Bàn tay nặn bột là một phương pháp dạy học tích cực dựa trên thí nghiệm nghiên cứu, áp dụng cho việc giảng dạy các môn Khoa học tự nhiên, trong đó chú trọng đến việc hình thành các kiến thức cho học sinh bằng các thí nghiệm tìm tòi nghiên cứu để chính các em tìm ra câu trả lời cho các vấn đề của cuộc sống thông qua tiến hành các thí nghiệm, quan sát, nghiên cứu tài liệu hay điều tra…
Cũng như các phương pháp dạy học tích cực khác, phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột” (PP BTNB) coi học sinh là trung tâm của quá trình nhận thức, chính các em là người phán đoán, thực hành thí nghiệm để tìm ra câu trả lời và lĩnh hội kiến thức đó dưới sự giúp đỡ của giáo viên.
2. Mục tiêu của phương pháp Bàn tay nặn bột
Mục tiêu của PP BTNB là tạo nên tính tò mò, ham muốn khám phá, yêu và say mê khoa học của học sinh. Ngoài việc chú trọng đến kiến thức khoa học, PP BTNB còn chú ý nhiều đến việc rèn luyện kỹ năng diễn đạt thông qua ngôn ngữ nói và viết cho học sinh.
Phương pháp "Bàn tay nặn bột" chú trọng đến việc hình thành kiến thức cho học sinh bằng các thí nghiệm, tìm tòi, nghiên cứu tài liệu, quan sát thông qua 5 bước dạy: Đưa ra tình huống có vấn đề cần tìm hiểu, học sinh  bộc lộ quan điểm ban đầu, học sinh đặt câu hỏi và đề xuất phương án thí nghiệm, học sinh tiến hành thực nghiệm, học sinh so sánh kết quả sau thực nghiệm với dự đoán và rút ra kết luận) để chính các em tìm ra câu trả lời cho các vấn đề được đặt ra trong cuộc sống thông qua tiến hành thí nghiệm, quan sát, nghiên cứu tài liệu hay điều tra… Với một vấn đề khoa học đặt ra, học sinh có thể đặt ra các câu hỏi, các giả thuyết từ những hiểu biết ban đầu, tiến hành các thí nghiệm, tìm tòi, nghiên cứu tài liệu, quan sát …. để kiểm chứng và đưa ra những kết luận phù hợp thông qua thảo luận, so sánh, phân tích, tổng hợp kiến thức.
II. CƠ SỞ THỰC TIỄN
1. Thuận lợi:
 - Đội ngũ giáo viên luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp về việc đổi mới phương pháp dạy học.
- Giáo viên nhiệt tình, ham học hỏi, luôn đi đầu trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy nên họ đã tiếp thu rất nhanh phương pháp Bàn tay nặn bột. 
- Phương pháp Bàn tay nặn bột: tiến trình dạy rõ ràng, dễ hiểu, dễ áp dụng.
- Nguyên vật liệu: có thể tìm được trong nhà trường, ở gia đình giáo viên và học sinh
- Nội dung bài dạy: nhiều bài phù hợp cho việc ứng dụng Phương pháp Bàn tay nặn bột.
- HS yêu thích môn Khoa học, hăng say tìm tòi và sáng tạo.
- Một số bài giáo viên có thể sử dụng các câu hỏi có sẵn trong sách giáo khoa để làm câu hỏi cho phần “Tình huống xuất phát”.
2.  Khó khăn:
* Về giáo viên: 
- Hầu hết giáo viên tiểu học không được đào tạo chuyên sâu về kiến thức khoa học.
- Một số giáo viên hiểu chưa đúng bản chất của phương pháp Bàn tay nặn bột nên tiết học còn mang tính hình thức.
- Giáo viên gặp khó khăn trong việc trả lời, lí giải thấu đáo các câu hỏi do học sinh nêu ra về các vấn đề khoa học.
* Về học sinh:
- Kĩ năng thực hành, thí nghiệm tìm kiếm kiến thức còn rất hạn chế.
- Kĩ năng làm việc nhóm chưa hiệu quả, chưa đúng bản chất.
- Học sinh chưa có thói quen sử dụng vở thí nghiệm.
- Học sinh đặt câu hỏi không sát với nội dung bài học. 
- Trình độ học sinh không đồng đều.
- Học sinh còn thụ động trong quá trình lĩnh hội kiến thức chưa tích cực học tập thể hiện qua một số dấu hiệu sau:
+ Học sinh ít giơ tay phát biểu ý kiến của mình về các vấn đề giáo viên nêu ra.
+ Nếu được hỏi, học sinh chủ yếu lệ thuộc vào SGK, ít tư duy.
+ Ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết của học sinh còn hạn chế, không thắc mắc hay đòi hỏi giáo viên phải giải thích cặn kẽ những vấn đề mà mình chưa hiểu rõ.
+ Không khí của lớp rất buồn tẻ hoặc ít sôi nổi khi học sinh không thực hiện được yêu cầu của giáo viên.
+ Học sinh không có thói quen sưu tầm tư liệu phục vụ bài học; nếu có thì số lượng tranh rất ít, chất lượng sưu tầm chưa đúng yêu cầu bài.
* Về chương trình, sách giáo khoa:
- Một số bài Khoa học nặng về lí thuyết.
- Lượng kiến thức cần cung cấp trong 1 tiết học nhiều. 
VD: Bài  Ánh sáng 
- Thời lượng cho 1 tiết dạy ở tiểu học 35 – 40 phút nên giáo viên thường bị ràng buộc về thời gian.
- Giáo viên dạy 4 - 5 môn học trong 1 buổi: khó khăn cho việc chuẩn bị bài dạy bằng PP BTNB.
* Về điều kiện, cơ sở vật chất:
- Bàn ghế: không thuận lợi cho việc tổ chức học nhóm.
- Phòng thí nghiệm: chưa có (ở trường Tiểu học).
- Thiết bị dạy học: chưa đầy đủ, chưa đảm bảo tính khoa học, chính xác.
- Điều kiện cho HS tham quan, điều tra còn hạn chế.
* Về tài liệu:
- Có rất ít tài liệu tham khảo nói về phương pháp Bàn tay nặn bột.
3. Thực trạng việc dạy học theo phương pháp Bàn tay nặn bột.
	Ở đơn vị tôi công tác, phương pháp Bàn tay nặn bột đã đưa vào thực hiện trong nhiều năm nên có được hệ thống, thống kê những bài học có thể sử dụng được bằng phương pháp Bàn tay nặn bột. Ngoài ra, mỗi năm giáo viên nào cũng đăng kí dạy 02 tiết dạy theo phương pháp này và được xây dựng thành các chuyên đề để nhân rộng phương pháp. Tuy nhiên, thực hiện các tiết dạy theo phương pháp này còn có một số tồn tại sau:
+ Giáo viên rất ngại dạy theo phương pháp này vì việc chuẩn bị cho tiết học tốn rất nhiều thời gian và công sức.
+ Nhiều học sinh chưa tích cực và chủ động ở bước đề xuất câu hỏi hay giả thuyết và thiết kế phương án thực nghiệm.
III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP DẠY TỐT MÔN KHOA HỌC LỚP 4 THEO PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT.
[bookmark: _Toc409732348]1. Nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và tổ chức tốt chuyên đề “Dạy học theo phương pháp Bàn tay nặn bột”
Sinh hoạt chuyên môn là hoạt động thực hiện thường xuyên theo định kì nhằm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực sư phạm cho giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp thông qua việc dự giờ, phân tích bài học.
Trong mỗi buổi sinh hoạt chuyên môn thường kì chúng tôi đều cùng nhau nhìn nhận lại việc thực hiện dạy môn Khoa học theo phương pháp Bàn tay nặn bột để mỗi GV cùng đưa ra những thuận lợi, khó khăn, những gì làm được, những gì chưa làm được, nguyên nhân, và cùng nhau trao đổi tìm ra giải pháp khắc phục những khó khăn đó, đồng thời cùng nhau tìm ra hướng đi cho các bài tiếp theo trong giai đoạn tới.
Trong buổi sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài hoc với chuyên đề “Dạy học theo phương pháp Bàn tay nặn bột” trước hết cần cung cấp cho  giáo viên nắm được những vấn đề lí luận chung về dạy học theo phương pháp Bàn tay nặn bột, được thể hiện cụ thể, rõ ràng trong Tài liệu Tập huấn dạy học theo phương pháp Bàn tay nặn bột và đặc biệt cùng trao đổi thật kĩ quy trình thực hiện theo 5 bước của phương pháp; tiếp theo tôi tiến hành hướng dẫn  giáo viên đi vào nội dung trọng tâm đó là các bước tiến hành nghiên cứu bài học trong sinh hoạt chuyên môn.
Về chu trình sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài hoc gồm các bước sau:
- Bước 1: Xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch bài học nghiên cứu.
- Bước 2: Tiến hành bài học và dự giờ.
- Bước 3: Thảo luận về bài học nghiên cứu.
- Bước 4: Áp dụng thực tiễn dạy học hàng ngày.
* Nội dung cụ thể từng bước theo nghiên cứu bài học
 - Bước thứ nhất: Xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch bài học.
 Ở bước này tôi cùng các giáo viên trong tổ trao đổi, xác định mục tiêu kiến thức và kĩ năng mà các em học sinh đạt được khi tiến hành các hoạt động học tập, cần bám sát tài liệu theo chuẩn kiến thức và kĩ năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Điều lưu ý là mục tiêu ấy phải phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh và năng lực chuyên môn của giáo viên cũng như chuẩn kiến thức kĩ năng. 
- Bước thứ hai: Xây dựng kế hoạch bài học và dự giờ: 
Tiếp theo các giáo viên trong tổ chuyên môn tiến hành cuộc thảo luận chi tiết, cụ thể về bài học nghiên cứu với các vấn đề như sau:
+ Thứ nhất: Giáo viên tự đặt câu hỏi xem đây là loại bài học gì? (Có thể là bài học hình thành kiến thức mới hay là kiểu bài ôn tập, luyện tập, thực hành....).
+ Thứ hai: Về cách giới thiệu bài, bài học này giới thiệu như thế nào? (Vào bài trực tiếp hay vào bài gián tiếp? Làm thế nào để vào bài một cách tự nhiên nhất nhưng lại hiệu quả cao, thu hút được các em học sinh trong việc tích cực tham gia các hoạt động để tiếp thu kiến thức).
+ Thứ ba: Trong bài học này có sử dụng tình huống có vấn đề để giới thiệu bài học không? Tình huống đó như thế nào? Đưa ra các dự kiến và cách giải quyết vấn đề đó ra sao?...
+ Thứ tư: Về phương pháp dạy học nên sử dụng phương pháp BTNB vào hoạt động nào của bài, các phương tiện dạy học nào cho hiệu quả cao?
+ Thứ năm: Nội dung bài học chia ra những đơn vị kiến thức nào? Dự kiến có những hoạt động dạy học nào tương ứng? Giáo viên sẽ sử dụng những loại câu hỏi gì để thúc đẩy khả năng tư duy sáng tạo của học sinh?
+ Thứ sáu: Bài học này giáo viên nên sử dụng hình thức tổ chức lớp học nào là phù hợp? Cần chú ý những kĩ thuật dạy học tích cực nào được vận dụng để hiệu quả bài học cao? Lới nói, hành động, thao tác cụ thể của giáo viên là gì? Áp dụng ra sao?
+ Thứ bảy: Giáo viên dự kiến tích hợp nội dung giáo dục liên quan nào là phù hợp. Điều đó sẽ tác động đến việc học tập của học sinh ra sao? Các em học sinh học như thế nào? Cách suy nghĩ, lời nói, hành động, thao tác của học sinh khi học? Sản phẩm học tập của các em trong bài học này là gì? Các em khi tham gia có những thuận lợi và khó khăn gì? Có thể nảy sinh các tình huống và cách xử lí tình huống đó như thế nào? đặc biệt khi kết thúc bài học đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng cách nào? …
Ngoài bảy vấn đề nêu trên, giáo viên trong tổ còn thảo luận một số vấn đề khác như làm thế nào để khắc phục sự chênh lệch về trình độ của các em học sinh trong cùng một lớp để tất cả các em học sinh sau mỗi bài học, các em đều được lĩnh hội kiến thức đạt chuẩn kiến thức và kĩ năng; duy trì và bồi dưỡng các kĩ năng sẵn có của học sinh và mối liên hệ của nội dung ấy với các nội dung khác trong cùng môn học hoặc với các môn học khác. Đồng thời đây cũng là cơ hội để GV trao đổi, học hỏi thêm kiến thức khoa học mà bản thân mỗi người còn đang thiếu hổng.
Kết thúc cuộc thảo luận này, chúng tôi phân công một giáo viên trong tổ nhận nhiệm vụ xây dựng và phát triển đề cương đầu tiên của giáo án bài học nghiên cứu. Về mục tiêu, nội dung và phương pháp của giờ học là do giáo viên trực tiếp dạy minh hoạ chủ động lựa chọn. Do vậy mà giáo viên được phân công dạy sẽ tự quyết định mục tiêu bài học, lựa chọn nội dung, thiết bị dạy học, tiến trình bài học, còn các ý kiến góp ý, chỉnh sửa của tổ, nhóm chuyên môn chỉ mang tính chất để giáo viên đó tham khảo phục vụ cho bài dạy thực nghiệm của mình.
- Bước thứ ba: Suy ngẫm, thảo luận về bài học nghiên cứu:
Trong cuộc thảo luận này, chúng tôi cũng nhấn mạnh việc suy ngẫm khác đánh giá ở chỗ không có tiêu chuẩn và tiêu chí cụ thể nào mà suy ngẫm về những thực tế vừa xảy ra trong giờ dự và đã từng xảy ra với bản thân người dự giờ. Chúng ta tập trung vào việc quan sát việc học của học sinh, đưa ra những ý kiến, bằng chứng về những gì nhìn thấy được về cách suy nghĩ, cách học, cách giải quyết vấn đề của học sinh dựa trên thực tế lớp học, qua đó có thể bổ sung, rút ra kinh nghiệm, đề ra biện pháp thích hợp để nâng cao hiệu quả bài học.
Đặc biệt khi tiến hành thảo luận, tôi định hướng cho giáo viên về nội dung trao đổi cần tập trung vào việc nhận xét xem tiết học đã thể hiện rõ 5 bước của PP BTNB chưa? Các em đã thực sự được thực hành, thí nghiệm để tìm kiếm kiến thức chưa? Các hoạt động học tập của học sinh xem hoạt động nào có hiệu quả, hoạt động nào chưa hiệu quả? Câu hỏi nào hay? Tình huống học tập nào của học sinh đáng lưu ý? Học sinh, nhóm học sinh nào hoạt động nhóm có hiệu quả nhất? Lí do tại sao? Học sinh nào chưa tập trung chú ý vào việc học bài......
Mặt khác giáo viên dự giờ cũng trao đổi thêm về những khả năng của học sinh đạt được trong giờ học với ý định của người dạy. Tuyệt đối không nên áp đặt theo ý của mình. Và khi chia sẻ, cần đảm bảo mọi người ai cũng có ý kiến riêng, ý kiến phải cụ thể, lắng nghe ý kiến của nhau, không phê bình hoặc có ý kiến này nọ với người dạy cũng như học sinh. Các ý kiến tham gia càng tỉ mỉ, càng tốt, không nên nói chung chung, không rõ ràng.
- Bước thứ tư: Áp dụng cho thực tiễn dạy học hàng ngày.
Sau khi tiến hành đầy đủ ba bước trên, khâu cuối cùng của sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học đó là áp dụng vào thực tiễn dạy học hàng ngày. Nội dung bài học mà các giáo viên dạy thực nghiệm, cách học của học sinh qua bài học nghiên cứu được tất cả giáo viên thảo luận rồi cùng suy ngẫm xem bài học đó đạt mức độ nào, có cần chỉnh sửa nữa hay không? Nội dung cần chỉnh như thế nào? Nếu bài học đó sau khi được góp ý hoàn thiện rồi thì sẽ tiếp tục thực hiện thực nghiệm đại trà các lớp học tiếp theo nhằm mục đích cuối cùng là nâng cao chất lượng dạy của thầy và hiệu quả học tập của học sinh.
2. Nắm vững quy trình dạy học theo phương pháp Bàn tay nặn bột.
* Với những bài dạy theo phương pháp Bàn tay nặn bột cơ bản thực hiện đúng quy trình 5 bước:
- Bước 1: Tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề:
Tình huống xuất phát hay tình huống nêu vấn đề là một tình huống do giáo viên chủ động đưa ra như là một cách dẫn nhập vào bài học. Tình huống xuất phát phải ngắn gọn, gần gũi, dễ hiểu với học sinh. Tình huống xuất phát nhằm lồng ghép câu hỏi nêu vấn đề. Tình huống xuất phát càng rõ ràng thì việc dẫn nhập cho câu hỏi nêu vấn đề càng dễ. Tuy nhiên có những trường hợp không nhất thiết phải có tình huống xuất phát mới đề xuất được câu hỏi nêu vấn đề (Tùy vào từng kiến thức và từng trường hợp cụ thể).
Câu hỏi nêu vấn đề là câu hỏi lớn của bài học, cần đảm bảo phù hợp với yêu cầu của trình độ, gây mâu thuẫn nhận thức và kích thích tính tò mò, thích tìm tòi nghiên cứu của học sinh, nhằm chuẩn bị tâm thế cho học sinh trước khi khám phá, lĩnh hội kiến thức. Giáo viên phải dùng câu hỏi mở, tuyệt đối không được dùng câu hỏi đóng (trả lời "có" hoặc "không") đối với câu hỏi nêu vấn đề. Câu hỏi nêu vấn đề càng đảm bảo các yêu cầu trên thì ý đồ dạy học của giáo viên càng dễ thực hiện thành công.
Ví dụ: Mở đầu bài học về Không khí cần cho sự cháy (Khoa học lớp 4)  tôi đã đưa ra tình huống xuất phát vấn đề để các em dự đoán như sau: Qua bài học trước, các em biết được khí ô xi duy trì sự cháy và khí ni - tơ không duy trì sự cháy. Vậy em hãy dự đoán xem làm thế nào để sự cháy diễn ra được lâu hơn?
- Khi đó học sinh hoạt động theo nhóm 4, ghi dự đoán vào vở khoa học hoặc vào bảng nhóm
- Bước 2: Bộc lộ quan niệm ban đầu của học sinh:
Làm bộc lộ quan điểm ban đầu hay biểu tượng ban đầu để từ đó hình thành các câu hỏi hay giả thuyết của học sinh là bước quan trọng, đặc trưng của phương pháp "Bàn tay nặn bột". Trong bước này giáo viên khuyến khích học sinh nêu những suy nghĩ, nhận thức ban đầu của mình về sự vật, hiện tượng mới (kiến thức mới) trước khi được học kiến thức đó. Khi yêu cầu học sinh trình bày quan niệm ban đầu, giáo viên có thể yêu cầu bằng nhiều hình thức biểu hiện của học sinh như có thể là bằng lời nói (thông qua phát biểu cá nhân), bằng cách viết hay vẽ để biểu hiện suy nghĩ.
- Học sinh, so sánh nhận xét sự giống và khác nhau giữa các nhóm.
- GV gạch chân điểm khác nhau.
- Bước 3: Đề xuất câu hỏi hay giả thuyết và thiết kế phương án thực nghiệm
Giáo viên gọi học sinh đề xuất câu hỏi hay giả thuyết và thiết kế phương án thực nghiệm.
Từ những khác biệt và phong phú về biểu tượng ban đầu của học sinh, giáo viên giúp học sinh đề xuất câu hỏi từ những khác biệt đó. Chú ý xoáy sâu vào những sự khác biệt liên quan đến kiến thức trọng tâm của bài học (hay mô hình kiến thức).
Ở từng bước này giáo viên cần khéo léo chọn lựa một số biểu tượng ban đầu khác biệt trong lớp để giúp học sinh so sánh, từ đó giúp học sinh đặt câu hỏi liên quan đến nội dung bài học.
Đây là một bước khá khó khăn vì giáo viên cần phải chọn lựa các biểu tượng ban đầu tiêu biểu trong hàng chục biểu tượng của học sinh một cách nhanh chóng theo mục đích dạy học, đồng thời linh hoạt điều khiển thảo luận của học sinh nhằm giúp học sinh đề xuất câu hỏi từ những khác biệt đó theo ý đồ dạy học. Việc lựa chọn các biểu tượng ban đầu không tốt sẽ dẫn đến việc so sánh đề xuất câu hỏi của học sinh gặp khó khăn. Giáo viên nên gợi ý, định hướng cho học sinh thấy những điểm khác biệt giữa những ý kiến liên quan đến kiến thức chuẩn bị học. Giáo viên tùy tình hình thực tế ý kiến phát biểu, nhận xét của học sinh để quyết định phân nhóm biểu tượng ban đầu.
Sau khi  chọn lọc các biểu tượng ban đầu của học sinh để ghi chép (đối với mô tả bằng lời) hoặc gắn hình vẽ lên bảng hoặc vẽ nhanh lên bảng (đối với hình vẽ), giáo viên cần khéo léo gợi ý cho học sinh so sánh các điểm giống (đồng thuận giữa các ý kiến đại diện) hoặc khác nhau (không nhất trí giữa các ý kiến) các biểu tượng ban đầu. Từ những sự khác nhau cơ bản đó, giáo viên giúp học sinh đề xuất các câu hỏi. Như vậy việc làm rõ các ý kiến khác nhau giữa các ý kiến ban đầu trước khi học kiến thức của học sinh là một mấu chốt quan trọng. Các biểu tượng ban đầu càng khác nhau thì học sinh càng bị kích thích ham muốn tìm tòi chân lí (kiến thức).
* Đề xuất các phương án thực nghiệm nghiên cứu:
Từ các câu hỏi được đề xuất, giáo viên nêu câu hỏi cho học sinh đề nghị các em đề xuất thực nghiệm tìm tòi - nghiên cứu để tìm câu trả lời cho các câu hỏi đó. Các câu hỏi có thể là: “Theo các em làm thế nào để chúng ta tìm câu trả lời cho các câu hỏi nói trên?”; "Bây giờ các em hãy suy nghĩ để tìm phương án giải quyết các câu hỏi mà lớp mình đặt ra!”...
Tùy theo kiến thức, vấn đề đặt ra trong câu hỏi mà học sinh có thể đề xuất các phương án thực nghiệm tìm tòi - nghiên cứu. Giáo viên  cần ghi chú lên bảng hoặc nhắc lại để các ý kiến sau không trùng lặp. Các phương án thực nghiệm mà học sinh đề xuất có thể rất phức tạp và không thể thực hiện được nhưng giáo viên cũng không nên nhận xét tiêu cực để tránh làm học sinh ngại phát biểu. Nếu ý kiến gây cười cho cả lớp, giáo viên cần điềm tĩnh giải thích cho cả lớp hiểu cần tôn trọng và lắng nghe ý kiến phát biểu của các bạn. 
Nếu ý kiến của học sinh nêu lên có ý đúng nhưng ngôn từ chưa chuẩn xác hoặc diễn đạt chưa rõ thì giáo viên nên gợi ý và từng bước giúp học sinh hoàn thiện diễn đạt. Giáo viên cũng có thể yêu cầu học sinh chỉnh sửa rõ ý. Đây là một vấn đề quan trọng trong việc rèn luyện ngôn ngữ cho học sinh.
Trường hợp học sinh đưa ra ngay thực nghiệm tìm tòi – nghiên cứu đúng nhưng vẫn còn nhiều phương án khác khả thi thì giáo viên nên tiếp tục hỏi các học sinh khác để làm phong phú phương án tìm câu trả lời. Giáo viên có thể nhận xét trực tiếp yêu cầu các học sinh khác cho ý kiến về phương án mà học sinh trước đó nêu ra thì tốt hơn. Phương pháp "Bàn tay nặn bột" khuyến khích học sinh tự đánh giá ý kiến của nhau hơn là ý kiến của giáo viên nhận xét.
Sau khi học sinh đề xuất phương án thực nghiệm tìm tòi – nghiên cứu, giáo viên nêu nhận xét chung và quyết định tiến hành phương pháp thí nghiệm đã chuẩn bị sẵn. Trường hợp học sinh không đưa ra được phương án thí nghiệm tìm tòi – nghiên cứu thích hợp, giáo viên có thể gợi ý hay đề xuất cụ thể phương án nếu gợi ý mà học sinh vẫn chưa nghĩ ra.
Lưu ý rằng phương án thực nghiệm tìm tòi – nghiên cứu ở đây được hiểu là các phương án để tìm ra câu trả lời. Có nhiều phương pháp như quan sát, thực hành – thí nghiệm, nghiên cứu tài liệu...
Giáo viên chốt lại phương án thực nghiệm...
- Bước 4: Tiến hành thực nghiệm tìm tòi – nghiên cứu:
- Các nhóm tìm tòi nghiên cứu ghi ra phiếu học tập.
- HS làm việc theo nhóm 4 hoặc nhóm 5 thảo luận câu hỏi.
- Đại diện các nhóm gắn phiếu học tập lên bảng.
Từ các phương án thực nghiệm tìm tòi – nghiên cứu mà học sinh nêu ra, giáo viên khéo léo nhận xét và lựa chọn dụng cụ thí nghiệm hay các thiết bị dạy học thích hợp để học sinh tiến hành nghiên cứu. Nếu phải làm thí nghiệm thì ưu tiên thực hiện thí nghiệm trực tiếp trên vật thật. Một số trường hợp không thể tiến hành thí nghiệm trên vật thật có thể làm trên mô hình, hoặc cho học sinh quan sát tranh vẽ. Đối với phương pháp quan sát, giáo viên cho học sinh quan sát vật thật trước, sau đó mới cho học sinh quan sát tranh vẽ khoa học hay mô hình để phóng to những đặc điểm không thể quan sát trên vật thật.
Khi tiến hành thí nghiệm, giáo viên nêu rõ yêu cầu và mục đích thí nghiệm hoặc yêu cầu học sinh cho biết mục đích thí nghiệm chuẩn bị tiến hành. Sau đó giáo viên mới phát các dụng cụ và vật liệu thí nghiệm tương ứng với hoạt động. Nếu để sẵn các vật dụng thí nghiệm trên bàn học sinh sẽ nghịch các đồ vật mà không chú ý các đồ vật khác trong lớp; hoặc học sinh tự ý thực hiện thí nghiệm trước khi lệnh thực hiện của giáo viên được ban ra; hoặc học sinh sẽ dựa vào đó để đoán các thí nghiệm cần phải làm (trường hợp này mặc dù học sinh có thể đề xuất thí nghiệm đúng nhưng ý đồ dạy học của giáo viên không đạt).
Các thí nghiệm được tiến hành lần lượt tương ứng với từng mô đun kiến thức. Mỗi thí nghiệm được thực hiện xong, giáo viên nên dừng lại để học sinh rút ra kết luận (Tìm thấy câu trả lời cho các vấn đề đặt ra tương ứng). Giáo viên lưu ý học sinh ghi chép vật liệu thí nghiệm, cách bố trí và thực hiện thí nghiệm (mô tả bằng lời vẽ sơ đồ), ghi chú lại kết quả thực hiện thí nghiệm, kết luận sau thí nghiệm vào phiếu hoặc vở thực hành. Phần ghi chép này giáo viên để học sinh ghi chép tự do, không nên gò bó và có khuôn mẫu quy định, nhất là đối với những lớp mới làm quen với phương pháp Bàn tay nặn bột. Đối với các thí nghiệm phức tạp và nếu có điều kiện, giáo viên nên thiết kế một mẫu sẵn để học sinh điền kết quả thí nghiệm, vật liệu thí nghiệm. Ví dụ như các thí nghiệm phải ghi số liệu theo thời gian, lặp lại thí nghiệm ở các điều kiện nhiệt độ khác nhau...
Khi học sinh làm thí nghiệm, giáo viên bao quát lớp, quan sát từng nhóm. Nếu thấy nhóm hoặc học sinh nào làm sai theo yêu cầu thì giáo viên chỉ nhắc nhở trong nhóm đó hoặc nhắc riêng học sinh đó, không nên thông báo lớn tiếng chung cho cả lớp vì làm như vậy sẽ phân tán tư tưởng và ảnh hưởng đến công việc của các học sinh khác. 
Giáo viên chú ý yêu cầu học sinh thực hiện độc lập các thí nghiệm trong trường hợp các thí nghiệm được thực hiện theo từng cá nhân. Nếu thực hiện theo nhóm để tránh việc học sinh nhìn và làm theo cách của nhau, thụ động trong suy nghĩ và cũng tiện lợi cho các giáo viên phát hiện các nhóm hay các cá nhân xuất sắc trong thực hiện thí nghiệm nghiên cứu, đặc biệt là các thí nghiệm được thực hiện với các dụng cụ, vật liệu thí nghiệm giống nhau nhưng nếu bố trí thí nghiệm không hợp lý sẽ không thu được kết quả thí nghiệm như ý.
* Chú ý: Khi học sinh làm thí nghiệm, giáo viên cần nhắc nhở học sinh tính cẩn thận, đảm bảo an toàn. Nếu thí nghiệm nguy hiểm giáo viên có thể làm giúp để các em quan sát. 
- Bước 5: Kết luận và hợp thức hóa kiến thức:
Sau  khi thực hiện thực nghiệm tìm tòi – nghiên cứu, các câu trả lời dần dần được giải quyết, các giả thuyết được kiểm chứng, kiến thức được hình thành, tuy nhiên vẫn chưa có hệ thống hoặc chưa chuẩn xác một cách khoa học. 
Giáo viên có nhiệm vụ tóm tắt, kết luận và hệ thống lại để học sinh ghi vào vở coi như là kiến thức của bài học. Trước khi kết luận chung, giáo viên yêu cầu một vài ý kiến của học sinh cho kết luận sau khi thực nghiệm (rút ra kiến thức của bài học). Giáo viên khắc sâu kiến thức cho học sinh bằng cách cho học sinh nhìn lại, đối chiếu lại với các ý kiến ban đầu (quan niệm ban đầu) trước khi học kiến thức. Như vậy từ những quan niệm ban đầu sai lệch, sau quá trình thực nghiệm tìm tòi - nghiên cứu, chính học sinh tự phát hiện ra mình sai hay đúng mà không phải do giáo viên nhận xét một cách áp đặt. Chính học sinh tự phát hiện những sai lệch trong nhận thức và tự sửa chữa, thay đổi một cách chủ động. Những thay đổi sẽ giúp học sinh ghi nhớ lâu hơn, khắc sâu kiến thức. 
Nếu có điều kiện, giáo viên có thể in sẵn tờ rời tóm tắt kiến thức của bài học để phát cho học sinh dán vào vở thực hành hoặc tập hợp thành một tập riêng để tránh mất thời gian ghi chép. Đối với các lớp 4, 5 ở tiểu học thì giáo viên nên tập làm quen cho các em tự ghi chép, chỉ in tờ rời nếu kiến thức phức tạp và dài.
Chương trình môn Khoa học lớp 4, phần vô cơ được thể hiện qua chủ đề “Vật chất và năng lượng”. Nội dung này được thể hiện nhiều là qua các thí nghiệm. Vì vậy khi giảng dạy, giáo viên cần đặc biệt quan tâm đến phương pháp "Bàn tay nặn bột" để học sinh được làm thí nghiệm, từ đó chiếm lĩnh kiến thức.
 Phương pháp "Bàn tay nặn bột" chủ yếu sử dụng thí nghiệm, nghiên cứu, tìm tòi đã có tác dụng :
+ Giúp học sinh đi sâu vào tìm hiểu bản chất các sự vật, hiện tượng, sự vật tự nhiên.
+ Phương pháp "Bàn tay nặn bột" có sử dụng phương pháp thí nghiệm, tìm tòi, nghiên cứu... như “nguồn” dẫn học sinh đi tìm tri thức mới, vì thế các em sẽ hiểu sâu nhớ lâu.
+ Rèn luyện cho học sinh một số kĩ năng: đặt thí nghiệm, lắp ráp dụng cụ thí nghiệm, quan sát diễn biến thí nghiệm, ...
* Ví dụ bài 21: Ba thể của nước.
Áp dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" vào hoạt động 1 và 2. (Tìm hiểu hiện tượng nước từ thể lỏng chuyển sang thể khí và ngược lại; nước từ thể lỏng chuyển sang thể rắn và ngược lại).
+ Bước 1: GV yêu cầu HS lấy ví dụ về nước ở thể lỏng.
- HS trả lời: nước mưa, nước suối, nước sông, nước ao...
- GV: Vậy ngoài thể lỏng, nước còn tồn tại ở những thể nào?
+ Bước 2: GV yêu cầu HS đưa ra những dự đoán của mình về các thể còn lại của nước.
- HS làm việc theo nhóm 6, nêu những dự đoán của cá nhân, nhóm trưởng tổng hợp kết quả vào bảng phụ.
- Các nhóm treo dự đoán của nhóm mình lên bảng.
- Lần lượt từng nhóm trình bày kết quả của nhóm mình.
- Các dự đoán đó là:
1. Nước còn tồn tại ở thể hơi.
2. Nước còn tồn tại ở thể rắn.
3. Nước có thể bay hơi thành hơi nước.
4. Hơi nước đọng lại thành nước ở thể lỏng.
5. Hơi nước có thể đông lại thành thể rắn.
6. Nước ở thể rắn nóng chảy thành nước ở thể lỏng.
- GV cho HS nhận xét phần giống nhau của các nhóm. GV gạch chân phần khác nhau.
+ Bước 3: GV yêu cầu HS đưa ra những câu hỏi thắc mắc từ những dự đoán của nhóm mình.
- HS đưa ra câu hỏi thắc mắc.
- GV ghi bảng những thắc mắc:
1.  Khi nào thì nước ở thể lỏng chuyển thành thể rắn và ngược lại.
2. Khi nào thì nước ở thể lỏng chuyển thành thể khí và ngược lại.
3. Nước ở ba thể lỏng, rắn, khí có những điểm nào giống và khác nhau.
- GV: Để trả lời cho những thắc mắc này, các em hãy suy nghĩ để tìm ra phương án giải quyết.
- HS: Ta phải làm thí nghiệm và quan sát tranh.
- Để làm thí nghiệm ta cần có những gì? Quan sát những gì?
- GV chốt lại phương án thực nghiệm là quan sát và thực hành.              
+ Bước 4: Các nhóm làm thí nghiệm, quan sát viết kết quả thí nghiệm và kết quả quan sát vào bảng phụ.



	Thí nghiệm / Quan sát hình
	Kết quả

	1. Cho nước nóng vào cốc.
2. Úp đĩa lên cốc.
3. Quan sát khay nước đá.
4. Quan sát nước đá đang tan.
	- Hơi nước bay lên.
- Hơi nước đọng lại thành những giọt nước.
- Nước trong khay đông đặc thành nước đá.
- Nước đá tan ra thành nước ở thể lỏng.


- Các nhóm treo kết quả của nhóm mình .
+ Bước 5: GV: Qua phần làm thí nghiệm và kết luận của các bạn khi cho nước nóng vào trong cốc thì nước có bay hơi thành hơi nước không? => có.
+ Úp đĩa vào cốc nước nóng, hơi nước có đọng lại thành giọt nước ở thể lỏng không? => có.
+ Quan sát hình 4 thì khay nước ở thể lỏng sau khi cho vào ngăn làm đá nước ở thể lỏng đã chuyển sang thể nào? => thể rắn.
+ Quan sát hình 5 khi để khay nước đá ở ngoài tủ lạnh, hiện tượng gì xảy ra? => nước đá tan ra thành nước ở thể lỏng.
+ GV: Qua phần làm thí nghiệm em rút ra kết luận gì?
- HS kết luận: Nước có thể tồn tại ở thể lỏng, thể hơi hoặc thể rắn. Nước ở thể lỏng bay hơi thành nước ở thể khí, nước ở thể hơi ngưng tụ thành nước ở thể lỏng. Nước ở thể lỏng đông đặc thành nước ở thể rắn và nước ở thể rắn nóng chảy thành nước ở thể lỏng.
- GV nhận xét và giới thiệu thêm: Giống như nước ở thể lỏng thì nước ở thể khí cũng không có hình dạng nhất định. Nước ở thể rắn có hình dạng nhất định. Thể hơi của nước còn gọi là thể khí.
- Học sinh đối chiếu kết quả với dự đoán ban đầu.
- GV chốt lại kiến thức, HS nhắc lại.
- GV ghi bảng kết luận: Nước có thể tồn tại ở thể lỏng, thể khí (hơi) và thể rắn. Nước ở thể lỏng và thể khí không có hình dạng nhất định. Nước ở thể rắn (nước đá) có hình dạng nhất định.
* Để dạy học thực hành, thí nghiệm thông thường cần tuân theo các bước sau:
- Bước 1: Xác định mục đích của thí nghiệm:
- Các thí nghiệm trong chương trình khoa học 4 có thể phân thành 3 loại chính:
+ Loại nghiên cứu mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả.
+ Loại nghiên cứu điều kiện 
+ Loại nghiên cứu tính chất của một vật.
- Bước 2: Vạch kế hoạch tiến hành thí nghiệm:
- Liệt kê những dụng cụ thí nghiệm cần có và những điều kiện để tiến hành thí nghiệm.
- Vạch kế hoạch cụ thể
+ Làm gì trước, làm gì sau?
+ Thực hiện thao tác gì? Trên vật nào?
+ Quan sát dấu hiệu gì? Ở đâu? Bằng giác quan nào hoặc phương tiện nào?
- Bước 3: Bố trí, lắp ráp và làm thí nghiệm theo các bước đã vạch ra.
 - Khi làm thí nghiệm, giáo viên cần nắm vững và thực hiện các yêu cầu sau:
+  Học sinh phải chọn ra được một số yếu tố riêng có thể khống chế được để nghiên cứu hoặc phải tác động lên hiện tượng, sự vật cần nghiên cứu.
+ Học sinh cần phải theo dõi, quan sát các hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm.
+ Học sinh cần biết thiết lập các mối quan hệ (nguyên nhân - kết quả) giải thích các kết quả thí nghiệm để rút ra kết luận.
+ Các điều kiện và quá trình được kiểm soát là thiết yếu đối với một số thí nghiệm.
+ Chú ý đảm bảo an toàn cho học sinh khi làm thí nghiệm. 
- Phân tích kết quả và kết luận: Phần này, giáo viên cần hướng dẫn học sinh chú ý đến các dấu hiệu bản chất, dạy học sinh cách so sánh, suy luận khái quát để rút ra kết luận. 
[bookmark: _Toc409732349]3. Tăng cường việc học tập theo nhóm của học sinh
Dạy học theo nhóm là hình thức giảng dạy học sinh vào môi trường học tập tích cực, trong đó học sinh được tổ chức thành các nhóm một cách thích hợp. Trong nhóm, học sinh được khuyến khích thảo luận và hướng dẫn làm việc hợp tác với nhau.
Khác với phương pháp làm việc nhóm - thường phải cử trưởng nhóm đại diện nhóm trình bày, ở Bàn tay nặn bột, bất kỳ HS nào cũng có thể được chỉ định phát biểu và nếu có phát biểu sai cũng không sao cả nên giúp phát huy được tính tích cực của HS.
Hoạt động nhóm là một hoạt động học tập tích cực. Cụ thể là:
+ Đem lại cho học sinh cơ hội được sử dụng các kiến thức và kỹ năng mà các em được lĩnh hội và rèn luyện.
+ Cho phép học sinh diễn đạt những ý tưởng, những khám phá của mình.
+ Mở rộng suy nghĩ và thực hành các kỹ năng tư duy (so sánh, phân tích, tổng hợp, đánh giá ...).
+ Hoạt động nhóm giúp các em rèn luyện và phát triển kỹ năng làm việc, kỹ năng giao tiếp, tạo điều kiện cho học sinh học hỏi lẫn nhau, phát huy vai trò trách nhiệm, tính tích cực xã hội trên cơ sở làm việc hợp tác. Thông qua hoạt động nhóm, các em có thể cùng làm với nhau những công việc mà một mình không thể tự làm được trong một thời gian nhất định.
+ Hình thức dạy học theo nhóm góp phần hình thành và phát triển các mối quan hệ qua lại trong học sinh, đem lại bầu không khí đoàn kết, giúp đỡ, tin tưởng lẫn nhau trong học tập.
+ Tổ chức cho học sinh học tập theo nhóm giúp các em học sinh nhút  nhát, khả năng diễn đạt kém... có điều kiện rèn luyện, tập dượt. Từ đó tự khẳng định mình trong sự hấp dẫn của hoạt động nhóm.
+ Khi dạy học nhóm, giáo viên sẽ có dịp tận dụng các kinh nghiệm và sự sáng tạo của học sinh trong học tập.
* Muốn hoạt động nhóm đạt kết quả tốt cần đảm bảo các yêu cầu sau:
- Mỗi thành viên trong nhóm đều biết và hiểu công việc của nhóm, của bản thân.
- Mỗi thành viên đều tích cực suy nghĩ và tham gia vào các hoạt động của nhóm (như phát biểu ý kiến, tranh luận ...).
- Mọi thành viên đều lắng nghe ý kiến của nhau, thoải mái khi phân tích và nói ra những điều mình suy nghĩ.
- Toàn nhóm làm việc hợp tác và đồng lòng với quyết định của cả nhóm.
- Mọi người biết rõ việc cần làm, giúp đỡ lẫn nhau, đều lo lắng tới công việc chung.
- Vai trò của nhóm trưởng, thư ký, báo cáo viên ... được thực hiện luân phiên.
Chính vì thế giáo viên cần có sự chuẩn bị kỹ càng từ việc tự làm thử thí nghiệm trước khi lên lớp đến cách tổ chức, giao việc để tránh gây lộn xộn hoặc học sinh không nắm bắt được yêu cầu kiến thức của tiết học. Muốn vậy, giáo viên cần chú ý:
+ Mệnh lệnh đưa ra rõ ràng, ngắn gọn (chia nhóm nhỏ, lớn).
+ Giao việc cụ thể cho từng nhóm.
+ Phân công nhiệm vụ cho các em.
- Trong nhóm thường có các thành phần:
+ Trưởng nhóm: Quản lý chỉ đạo, điều khiển nhóm hoạt động.
+ Thư ký nhóm: Ghi chép lại các kết quả công việc của nhóm sau khi đạt được sự đồng tình của nhóm.
+ Báo cáo viên: Trình bày trước lớp kết quả công việc của nhóm.
+ Các thành viên khác trong nhóm có trách nhiệm tham gia tích cực vào các hoạt động của nhóm.
 * Ví dụ bài 20: Nước có những tính chất gì?
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Bước 1: Tổ chức, hướng dẫn.
- Giáo viên yêu cầu các nhóm đem cốc đựng nước và cốc đựng sữa đã chuẩn bị ra quan sát và làm theo yêu cầu như đã ghi ở trang 42 SGK.
- Giáo viên chỉ yêu cầu học sinh trao đổi trong nhóm ý 1 và 2 theo yêu cầu quan sát ở trang 42 SGK.
Bước 2: Làm việc theo nhóm.
- Nhóm trưởng điều khiển các bạn quan sát và lần lượt trả lời câu hỏi:
+ Cốc nào đựng nước, cốc nào đựng sữa? (học sinh dễ dàng nhận ra cốc đựng nước và cốc đựng sữa trên vật thật).
+ Làm thế nào để bạn biết điều đó? (đối với câu hỏi này, giáo viên cần đi tới các nhóm giúp đỡ để học sinh sử dụng các giác quan của mình phát hiện ra cốc nào đựng nước và cốc nào đựng sữa. cụ thể là: 
+ Nhìn vào 2 cốc: Cốc nước thì trong suốt và có thể nhìn thấy rõ cái thìa để trong cốc; cốc sữa có mầu trắng đục nên không nhìn rõ cái thìa để trong cốc.
+ Nếm lần lượt từng cốc: Cốc nước không có vị, cốc sữa có vị ngọt.
+ Ngửi lần lượt từng cốc: Cốc nước không có mùi, cốc sữa có mùi sữa.
Bước 3: Làm việc cả lớp.
- Giáo viên gọi đại diện cả nhóm lên trình bày những gì học sinh đã phát hiện ra ở bước 2. 
Giáo viên ghi các ý kiến của học sinh lên bảng như sau:
	Các giác quan cần sử dụng để quan sát
	Cốc nước
	Cốc sữa

	1. Mắt – nhìn
	Không có màu, trong suốt, nhìn rõ chiếc thìa
	Trắng đục, không nhìn rõ chiếc thìa

	2. Lưỡi - nếm
	Không có vị
	Có vị ngọt của sữa

	3. Mũi - ngửi
	Không có mùi
	Có mùi của sữa


- Giáo viên có thể yêu cầu học sinh tiến hành quan sát với cốc nước cam,...rồi nêu nhận xét. 
- Giáo viên gọi một số học sinh nói về một số tính chất của nước được phát hiện trong hoạt động này.
Kết luận: Qua quan sát ta có thể nhận thấy nước trong suốt, không màu, không mùi, không vị.
* Việc học tập theo nhóm đã đem lại một số kết quả học tập như sau:
+ Học sinh tham gia tích cực hơn, tự tin hơn vào bản thân.
+ Rèn luyện kỹ năng làm chủ ngôn ngữ, từ ngôn ngữ nói trước tập thể đến ngôn ngữ viết (diễn đạt).
Ngoài việc lên kế hoạch và giao việc cho các nhóm, để tổ chức một tiết học có hiệu quả, giáo viên cần chú ý một số điểm sau:
+ Sắp xếp bàn ghế thuận tiện cho việc học nhóm.
+ Luôn tạo không khí thoải mái, vui vẻ trong gìờ học.
+ Chuẩn bị tốt nội dung thảo luận cho từng nhóm.
[bookmark: _Toc409732351]4.  Sử dụng hiệu quả phương pháp quan sát:
Đối với phương pháp quan sát: Đây là một phương pháp có nhiều ưu điểm với lứa tuổi học sinh. Sử dụng phương pháp này trong dạy học khoa học sẽ tạo được không khí học tập trong lớp học rất thoải mái nhưng các em học sinh lại rất tập trung vào hoạt động tìm hiểu các vấn đề của bài học có trong sự vật được quan sát.
Khi sử dụng phương pháp này cần lưu ý một điều về đồ dùng sử dụng để quan sát, tuỳ thuộc vào từng nội dung bài học và nội dung cần tìm hiểu, khám phá nhưng nếu có thể thì đồ dùng để quan sát tốt nhất là sử dụng vật thật vì vật thật có tác dụng kích thích trí tò mò của học sinh tiểu học. Nếu không có điều kiện sử dụng vật thật thì có thể sử dụng tranh, ảnh minh hoạ nhưng tranh, ảnh phải đảm bảo tính khoa học và phải mang tính thẩm mỹ.
Trong dạy học bằng phương pháp Bàn tay nặn bột thì quan sát là một phần  vô cùng quan trọng trong Bước 4: “ Tiến hành thực nghiệm tìm tòi – nghiên cứu”
* Ví dụ: Khi dạy bài: Thực vật cần gì để sống ?
Sau khi giáo viên đã thống nhất thực hiện các phương pháp thực nghiệm  nghiên cứu theo đề xuất của học sinh, giáo viên yêu cầu học sinh thực hiện trong nhóm. Khi đó giáo viên sẽ tới các nhóm và hỗ trợ học sinh.
- Bước 1: Các bạn nhóm trưởng yêu cầu các thành viên trong nhóm mình quan sát các cây đậu đã được phân công gieo, sau khi cây nảy mầm mỗi bạn sẽ đặt cây đậu ở :
Cây 1: Đặt trong phòng tối, tưới nước thường xuyên.
Cây 2: Để nơi có ánh sáng, tưới nước thường xuyên và bôi một lớp sơn móng tay mỏng lên 2 mặt lá.
Cây 3: Để nơi có ánh sáng nhưng không tưới nước.
Cây 4: Để nơi có ánh sáng, tưới nước thường xuyên.
Cây 5: Trồng với 1 ít sỏi đã rửa sạch, tưới nước thường xuyên.
- Bước 2: Thảo luận nhóm. 
+ Nhóm trưởng yêu cầu các bạn quan sát và nêu ý kiến, nhận xét về các cây đậu xem có điểm gì khác nhau.
+ Lần lượt các bạn nêu ý kiến, các bạn khác tranh luận về câu trả lời của bạn.
+ Cả nhóm thống nhất đáp án chung, bạn thư kí viết kết quả thảo luận của nhóm 

PHIẾU HỌC TẬP
Đánh dấu X vào ô trống những yếu tố mà cây được cung cấp và ghi kết luận vào cột Kết quả:
	Các yếu tố 
mà cây được 
cung cấp
	Ánh sáng
	Không khí
	Nước
	Chất khoáng có trong đất
	Kết quả

	
Cây 1
	
	
x
	
x
	
x
	Cây còi cọc yếu ớt và sẽ bị chết.

	
Cây 2
	
x
	
	
x
	
x
	Cây sẽ còi cọc và chết nhanh.

	
Cây 3
	
x
	
x
	
	
x
	Cây sẽ bị héo và chết nhanh.

	
Cây 4
	
x
	
x
	
x
	
x
	Phát triển bình thường.

	
Cây 5
	
x
	
x
	
x
	
	Cây bị lá vàng, chết nhanh



- Bước 3: Trình bày kết quả làm việc của nhóm mình. 
[bookmark: _Toc409732352]+ Các nhóm cử đại diện nhóm trình bày kết quả và giải thích lựa chọn của nhóm mình. Nhóm khác nhận xét, bổ sung. 
Để có hiệu quả tốt chúng ta cần sử dụng phối kết hợp phương pháp quan sát với các phương pháp dạy học khác như: Phương pháp thảo luận nhóm, phương phảp trò chơi học tập, phương pháp thí nghiệm ...cùng với hệ thống câu hỏi theo hướng trắc nghiệm khách quan. 
5.  Tổ chức tốt “Trò chơi học tập”
Chơi là một nhu cầu mang tính sinh học của các em. Có thể nói vui chơi cần thiết và vô cùng quan trọng như ăn, ngủ, học tập... trong đời sống của các em. Để tiếp cận chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018, phần trò chơi học tập này tôi thường xuyên tổ chức vào hoạt động Mở đầu, cụ thể trong phần Khởi động nhằm tạo hứng thú, tạo tâm thế hứng khởi cho các em khi bắt đầu tiết học.
Tổ chức trò chơi học tập giúp thay đổi hình thức hoạt động trên lớp, làm 
không khí lớp học thoải mái, dễ chịu, học sinh tiếp thu kiến thức thoải mái, tích cực hơn ...
* Khi tổ chức trò chơi người giáo viên cần phải nắm và thực hiện được các nguyên tắc sau:
+ Trò chơi phải thể hiện mục đích rõ ràng về kiến thức của bài học, đảm bảo ôn tập, củng cố, rèn kĩ năng hoặc ứng dụng một đơn vị kiến thức cụ thể.
+ Trò chơi phải đơn giản, dễ làm sao cho bản thân giáo viên và học sinh đều có thể tự làm được.
+ Hệ thống trò chơi trong các giờ học phải thu hút được nhiều đối tượng học sinh tham gia.Tránh chỉ thiết kế trò chơi cho học sinh năng khiếu.
+ Có luật chơi.
+ Đảm bảo an toàn cho học sinh khi chơi.
+ Nên tổ chức vào phần củng cố bài học, khi thời gian của tiết học còn khoảng 5 đến 6 phút.
* Cách tổ chức trò chơi:
 + Giới thiệu và nêu cách chơi: Có thể tiến hành nhiều cách khác nhau nhưng yêu cầu giáo viên nói ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, sao cho tất cả học sinh nắm được cách chơi.
 + Cho học sinh chơi thử (nếu cần).
 + Tiến hành chơi (giáo viên điều khiển trò chơi phải nắm vững tiến trình và theo dõi chặt chẽ).
 + Đánh giá kết quả chơi: Sau mỗi lần chơi giáo viên nhận xét, đánh giá đúng thực chất của cuộc chơi. Nêu ưu, nhược điểm của từng cá nhân, tập thể. Xếp giải nhất, giải nhì... công bằng rõ ràng để kích thích những lần chơi tiếp theo. 
Kết thúc: Giáo viên hỏi xem học sinh đã học được những gì qua trò chơi hoặc giáo viên tổng hợp lại những gì cần học được qua trò chơi này. Lưu ý: Đối với những trò chơi đơn giản, không nhất thiết phải thực hiện đầy đủ các bước trên.
* Ví dụ dạy bài 41:  Âm thanh.
Trò chơi: Đoán tên âm thanh.
Mục đích: Giúp học sinh khắc sâu kiến thức về những âm thanh trong cuộc sống phát ra từ đâu và luyện tập các cách khác nhau để làm cho vật phát ra âm thanh.
Chuẩn bị: Các dụng cụ phát ra âm thanh như: trống, kèn, sỏi ...theo nhóm.
Cách tiến hành:
+ Giáo viên tổ chức vào hoạt động Khởi động
+ Giáo viên phổ biến luật chơi:
Chia lớp thành hai nhóm. Mỗi nhóm có thể dùng bất cứ vật gì để tạo ra âm thanh. Nhóm kia sẽ đoán xem, âm thanh đó do vật nào gây ra và đổi ngược lại. Mỗi lần đoán đúng tên vật được cộng thêm 5 điểm, đoán sai bị trừ đi 1 điểm.
+ Tổng kết điểm.
+ Tuyên dương nhóm thắng cuộc.
* Ví dụ dạy bài 64:  Trao đổi chất ở động vật. 
Trò chơi:  Đố bạn con gì?
Mục đích: Giúp học sinh luyện tập kể tên một số loài động vật và thức ăn của chúng. Củng cố cách phân loài động vật theo nhóm thức ăn của chúng.
Chuẩn bị: Tranh ảnh động vật đủ các nhóm thức ăn của nó.  
Cách tiến hành:
- Giáo viên phổ biến luật chơi:
+ Giáo viên dán vào lưng học sinh một con vật mà không cho học sinh đó biết, sau đó yêu cầu học sinh quay lưng lại cho các bạn xem con vật của mình.
+ Học sinh chơi có nhiệm vụ đoán xem con vật mình đang mang là con gì.
+ Học sinh chơi được hỏi các bạn dưới lớp 5 câu về đặc điểm của con vật.
+ Học sinh dưới lớp chỉ trả lời đúng hoặc sai.
+ Tìm được tên con vật sẽ nhận được một món quà.
- Cho học sinh chơi thử.
Ví dụ: Học sinh đeo con vật là con hổ, hỏi:
+ Con vật này có 4 chân phải không? - Đúng.
+ Con vật này có sừng phải không? - Sai.
+ Con vật này ăn thịt các loại động vật khác có phải không? - Đúng.
+ Đấy là con hổ. - Đúng. (cả lớp vỗ tay khen bạn).
- Cho học sinh chơi theo nhóm.
- Cho học sinh xung phong chơi trước lớp.
- Nhận xét, khen ngợi các em đã nhớ những đặc điểm của con vật, thức ăn của chúng.
[bookmark: _Toc409732353]6. Khuyến khích học sinh tìm hiểu, sưu tầm tư liệu phục vụ bài học:
Sách giáo khoa hiện nay đóng vai trò quan trọng trong phần cung cấp kiến thức cho học sinh. Tuy nhiên, ở một số bài học của phần khoa học, tư liệu sưu tầm lại đóng vai trò quan trọng và cần thiết trong việc giúp học sinh chủ động, phát hiện, chiếm lĩnh kiến thức bài học, chứ không phải tiếp nhận kiến thức một cách thụ động, chấp nhận. Hơn thế nữa, một tiết học theo phương pháp Bàn tay nặn bột thì việc chuẩn bị, sưu tầm tư liệu của học sinh là vô cùng quan trọng. Qua việc tìm hiểu, sưu tầm tài liệu, các em học sinh đã phần nào có ý thức tìm hiểu kiến thức về bài học, xác định được vấn đề cần nghiên cứu trong bài học. Không những thế, việc chuẩn bị sưu tầm các vật thật hay tranh ảnh cũng làm các em vô cùng hào hứng vì được chủ động tiếp cận kiến thức bằng khả năng của chính mình, các em sẽ mạnh dạn, tích cực hơn vì đã có sự chuẩn bị tư liệu. 
Việc chuẩn bị tư liệu tranh ảnh hoặc đồ dùng thí nghiệm, vật thật có thể phục vụ cho nhiều bước tiến hành trong giờ học theo phương pháp Bàn tay nặn bột. Ví dụ như bước 2: “Bộc lộ những hiểu biết ban đầu của học sinh” : Thông qua những tư liệu mà các em sưu tầm được, các em có thể mạnh dạn đưa ra những ý kiến của mình cho tình huống xuất phát vấn đề được giáo viên đưa ra. Hoặc là ở bước 4: “Thực hiện phương án tìm tòi”: Ở bước này, dựa vào những đồ dùng thí nghiệm hay vật thật các em đã chuẩn bị mà các em có thể thực hiện các phương án thực nghiệm dựa vào những tư liệu đó. 
* Ví dụ bài 54: Nhiệt cần cho sự sống.
Học sinh sưu tầm ảnh về các loài động vật. Giáo viên đưa ra tình huống xuất phát bằng câu hỏi: Nhiệt độ có ảnh hưởng gì đến đời sống của động vật? Dựa vào tranh ảnh học sinh sưu tầm được, các em có thể đưa ra những hiểu biết ban đầu của mình như: 
+ Động vật sống ở xứ lạnh, băng tuyết quanh năm làm cho nó có đặc tính ngủ đông hoặc mọc một lớp lông dày để thích ứng với thời tiết.
+ Động vật sống ở vùng ôn đới thường có bộ lông mỏng hơn, kiếm ăn thường xuyên. 
+ Động vật sống ở vùng nhiệt đới thường phải di chuyển để kiếm ăn ở những nơi khác khi môi trường sống của chúng cạn nước…
+ Động vật sống ở vùng sa mạc có khả năng chịu nóng, chịu khát và di chuyển tốt ở trên sa mạc…
* Để việc sưu tầm tư liệu mang lại hiệu quả cao, tôi áp dụng một số cách làm như sau: 
+ Hướng dẫn học sinh phân loại tranh theo yêu cầu của bài học.
+ Sử dụng tư liệu sưu tầm của học sinh các khoá trước.
+ Đánh giá, động viên việc sưu tầm tư liệu của học sinh.
+ Giáo viên thường xuyên bổ sung tư liệu, kiến thức ngoài sách giáo khoa trong các tiết học.
[bookmark: _Toc409732354]7. Sử dụng phương tiện dạy học hiện đại 
Trang thiết bị dạy học, đặc biệt là những thiết bị dạy học là những phương tiện tốt nhất để học sinh đón nhận kiến thức mới một cách nhanh chóng. Mục đích của việc sử dụng trang thiết bị dạy học không chỉ để minh hoạ cho nội dung bài học mà còn là phương tiện để tổ chức các hoạt động học tập dưới nhiều hình thức. Nhờ đó, học sinh có điều kiện để tìm tòi, khám phá ra kiến thức mới.
Đối với phương pháp Bàn tay nặn bột, tôi thường sử dụng máy chiếu để phóng to màn hình cho các em quan sát được nhiều video phục vụ cho bước 1 và bước 5. Ở bước 1, khi đưa ra những tình huống xuất phát có vấn đề, tôi sử dụng một đoạn băng hình để các em xem từ đó gợi cho các em tính tò mò, muốn khám phá để trả lời câu hỏi đặt ra trong video. Ở bước 5: Khi kết luận kiến thức, tôi có thể cho các em xem những đoạn video chốt kiến thức kiểu dạng “ Những điều em chưa biết” hoặc các thí nghiệm ảo hoặc thí nghiệm do giáo viên thực hiện để các em khẳng định được tính đúng đắn của thực nghiệm các em vừa tiến hành.
* Ví dụ bài: Nước có những tính chất gì?
Trong bài học này, ở bước 1: Đưa ra tình huống xuất phát và nêu vấn đề, tôi cho học sinh xem một đoạn video có những hình ảnh về nước ở ba thể, nước ở khắp nơi, kể cả những nơi có nguồn nước sạch hoặc ô nhiễm. Sau khi học sinh quan sát xong video, tôi đặt ra câu hỏi: Qua video trên, con thấy nước có những tính chất gì?
	* Ví dụ bài: Ba thể của nước
Trong bài học này, ở bước 5: Kết luận kiến thức, sau khi học sinh đã tiến hành thực nghiệm, giáo viên thống nhất kết luận, rút ra kiến thức chung. Tôi chiếu một đoạn video về sự biến đổi của nước lần lượt ở 3 thể, sự chuyển thể rõ nét để các em thấy rõ hơn tính đúng đắn của các thí nghiệm các em vừa tiến hành.
Sử dụng phương tiện hiện đại ở mỗi môn học đều có những ích lợi riêng biệt, nhưng đối với môn Khoa học, đặc biệt khi sử dụng phương pháp Bàn tay nặn bột, học sinh càng cảm thấy tin tưởng hơn về những kiến thức mình khám phá và thực nghiệm, làm tăng thêm niềm tin của các em vào việc học tập theo phương pháp tích cực này. 
IV.  KẾT QUẢ
Với việc áp dụng thường xuyên các biện pháp trên, việc dạy và học môn Khoa học của giáo viên và học sinh ở trường và lớp của tôi đã đạt được một số tiến bộ, tiết học đạt hiệu quả hơn thể hiện qua một số điểm sau:
* Đối với giáo viên: 
- Đã tự tin, chủ động, sáng tạo khi dạy học theo PP BTNB, tìm ra các biện pháp để nâng cao chất lượng dạy và học. 
- Có thêm được những kiến thức khoa học liên quan đến các bài học để có thể vững vàng, tự tin giải đáp các thắc mắc của học sinh.
- Nắm chắc mục tiêu bài học, soạn bài chu đáo, áp dụng tốt PP BTNB vào giảng dạy.
- Phối hợp hài hòa, hiệu quả các phương pháp, giáo viên còn là người tổ chức, hướng dẫn để học sinh áp dụng tốt phương pháp thí nghiệm, học sinh tự tìm tòi, tự nghiên cứu để rồi chiếm lĩnh kiến thức.
- Giáo viên cũng đã tạo được bầu không khí học tập thoải mái, tự nhiên, tạo ra các tình huống có vấn đề trong quá trình dạy học để phát huy tích cực cho học sinh. 
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* Đối với học sinh: 
+ Điều phấn khởi nhất là kết quả học tập của các em được cải thiện rõ rệt. Việc học của học sinh thực sự đã trở thành trung tâm của quá trình dạy học. Các em hiểu và ghi nhớ được kiến thức môn học một cách tự nhiên, dễ dàng.
+ Học sinh hào hứng, tự tin, mạnh dạn trong các tiết học, tham gia tích cực hơn vào các hoạt động học. Các em hăng hái tích cực giơ tay phát biểu ý kiến trong các tiết học.
+ Kỹ năng thực hành, thí nghiệm khá thành thạo. Đặc biệt khả năng diễn đạt ngôn ngữ nói và viết tiến bộ rõ rệt, các em rất tự tin, mạnh dạn đề xuất các ý kiến đề nghị giáo viên giải đáp những vướng mắc hoặc những vấn đề khó khi không hiểu bài, biết ghi chép các thông tin, kết quả mà mình thu nhận được qua thực hành, thí nghiệm.
+ Đối với các bài cần sưu tầm tư liệu, học sinh đã tích cực sưu tầm tư liệu đúng yêu cầu bài học.
+ Các kĩ năng sống được rèn, tạo cơ hội cho học sinh phát triển tốt năng lực của mình một cách hiệu quả nhất. Đồng thời mối quan hệ giữa học sinh với học sinh trở nên thân thiện, các em cùng giúp đỡ nhau ngày thêm tiến bộ.
* Để đánh giá được kết quả trước và sau khi áp dụng các giải pháp nêu trên, tôi đã tiến hành lập các tiêu chí và đánh giá kết quả qua bảng tiêu chí sau:

	Tiêu chí
	Mức độ đánh giá năng lực học sinh

	
	Mức 0 
	Mức 1
	Mức 2

	1. Sự tự giác, tự tin trong học tập
	Chưa tự giác, thụ động, thiếu tự tin khi tham gia hoạt động
	Cần có sự động viên, khuyến khích thì mới học tập, chưa mạnh dạn trình bày ý kiến
	Chủ động trong học tập, trình bày ý kiến bản thân tự tin

	2. Khả năng trình bày ý tưởng, tương tác, chia sẻ ý kiến, phản hồi
	Ít đưa ra ý kiến, chưa hiểu rõ nội dung vấn đề cần thực hiện. Không chú ý nghe khi giao tiếp, chưa biết diễn đạt ý kiến cá nhân
	Nội dung trao đổi tương đối phù hợp, đưa ra ra 1 số ý tưởng có tính chất phát hiện vấn đề. Chú ý nghe trong quá trình trao đổi, thảo luận, biết tóm tắt và ghi chép các ý kiến
	Thường xuyên đưa ra các ý tưởng sáng tạo và có tính liên hệ vận dụng. Chú ý lắng nghe khi giao tiếp, phản hồi thông tin mang tính thuyết phục

	3. Khả năng thực hành thí nghiệm khoa học
	Lúng túng, không nắm rõ quy trình thực hiện thí nghiệm
	Bước đầu thực hiện được những thí nghiệm đơn giản có sự hướng dẫn cặn kẽ của giáo viên.
	Tự tìm hiểu trước quy trình thực hiện thí nghiệm. Vận dụng thực hiện tốt các thí nghiệm trong giờ học.

	4. Khả năng giải quyết vấn đề trong quá trình học tập
	Chưa tập trung phát hiện vấn đề, không chia sẻ thông tin về hướng giải quyết.
	Phát hiện vấn đề dưới sự hướng dẫn của giáo viên, hoàn thành xử lí tình huống theo mức độ gợi mở.
	Chủ động tìm tòi, phát hiện vấn đề. Xây dựng các phương án giải quyết.

	5. Tự kiểm tra quá trình học tập
	Không có khả năng theo dõi việc học tập của bản thân hoặc cần có sự hướng dẫn.
	Có khả năng theo dõi và đánh giá việc học tập của bản thân, rất ít khi cần đến sự hướng dẫn
	Chủ động theo dõi việc học tập bản thân và điều chỉnh 

	6. Sử dụng các nguồn thông tin, vận dụng liên hệ kiến thức vào thực tiễn
	Chưa biết cách sử dụng hợp lí các nguồn thông tin khai thác
	Biết cách chắt lọc thông tin và tóm tắt các vấn đề phản ánh
	Khai thác thông tin, xử lí dữ liệu và khái quát hóa những nội dung cần thiết liên quan đến vấn đề cần giải quyết.

	7. Sưu tầm, thu thập tài liệu trước giờ học.
	Không bao giờ sưu tầm
	Thỉnh thoảng sưu tầm nếu giáo viên yêu cầu bắt buộc.
	Tích cực sưu tầm tư liệu ở nhiều kênh thông tin.



Sau khi đưa ra bảng tiêu chí trên, tôi đã tiến hành khảo sát, thống kê và có kết quả sau:
	Tiêu chí
	Trước khi áp dụng sáng kiến
	Sau khi áp dụng sáng kiến

	
	Mức 0
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 0
	Mức 1
	Mức 2

	1
	36 HS
	12 HS
	5 HS
	3 HS
	30 HS
	20 HS

	2
	38 HS
	15 HS
	4 HS
	5 HS
	33 HS
	15 HS

	3
	35 HS
	12 HS
	6 HS
	3 HS
	38 HS
	12 HS

	4
	39 HS
	10 HS
	4  HS
	7 HS
	33 HS
	13 HS

	5
	30 HS
	15 HS
	8 HS
	5 HS
	40 HS
	8 HS

	6
	37 HS
	12 HS
	4 HS
	5 HS
	40 HS 
	8 HS

	7
	45 HS
	7 HS
	1 HS
	5 HS
	20 HS
	18 HS
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* Để đánh giá được mức độ nắm vững kiến thức và vận dụng kiến thức của học sinh, tôi đã tiến hành khảo sát chất lượng học sinh qua các phiếu khảo sát ( phụ lục minh chứng) và thu được kết quả sau:


	Phiếu khảo sát
	Kết quả bài làm của học sinh

	
	9 -10
	8 - 7
	5 - 6
	< 5

	Số 1
	5 HS
	12 HS
	33HS
	3HS

	Số 2
	13HS
	26HS
	12HS
	2HS

	Số 3
	21HS
	28HS
	3HS
	1HS

	Số 4
	33HS
	19HS
	1HS
	0HS



* Ghi chú: HS = Học sinh
Qua 2 bảng kết quả trên có thể thấy được khi áp dụng các giải pháp mà tôi đưa ra có hiệu quả. Học sinh đã trở nên tự tin, tự giác trong học tập, khả năng trình bày ý tưởng, tương tác chia sẻ với thầy cô, bạn bè nâng cao. Các em có ý thức tự đánh giá kết quả học tập của mình để điều chỉnh mức độ cố gắng trong học tập, tích cực vận dụng kiến thức đã học vào trong cuộc sống và sưu tầm các tư liệu trước bài học. Ngoài ra kết quả học tập cũng được cải thiện rõ rệt. Điều này cho thấy những biện pháp mà tôi đưa ra là hợp lý và có tính khả thi.






















KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. KẾT LUẬN
Phương pháp Bàn tay nặn bột là một phương pháp dạy học nhằm tạo nên tính tò mò, ham muốn khám phá và say mê khoa học của học sinh. Ngoài việc chú trọng đến kiến thức khoa học, phương pháp Bàn tay nặn bột còn chú ý nhiều đến việc rèn luyện kỹ nặng diễn đạt thông qua việc thuyết trình, vấn đáp và hoạt động nhóm của học sinh.
Tiến trình dạy học theo phương pháp Bàn tay nặn bột gồm các bước:
Bước 1: Đưa ra tình huống xuất phát và nêu vấn đề
Bước 2: Làm bộc lộ biểu tượng ban đầu của học sinh
Bước 3: Đề xuất câu hỏi và phương án tìm tòi
Bước 4: Thực hiện phương án tìm tòi
Bước 5: Kết luận kiến thức
	Để áp dụng có hiệu quả phương pháp Bàn tay nặn bột vào việc giảng dạy Khoa học ở lớp 4, bản thân tôi đã thực hiện và đề ra những giải pháp sau:
- Nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và tổ chức tốt chuyên đề “Dạy học theo PP BTNB”
- Nắm vững quy trình dạy học theo phương pháp BTNB
- Tăng cường việc học tập theo nhóm
- Sử dụng hiệu quả phương pháp quan sát
- Tổ chức tốt “Trò chơi học tập”
- Khuyến khích học sinh sưu tầm tư liệu phục vụ bài học:
- Sử dụng phương tiện dạy học hiện đại 
2. KHUYẾN NGHỊ
Để tạo điều kiện cho giáo viên thực hiện tốt việc dạy học theo phương pháp Bàn tay nặn bột, tôi mong muốn:
- Các cấp lãnh đạp thường xuyên tổ chức các Hội thảo, chuyên đề về dạy học theo Phương pháp Bàn tay nặn bột để giáo viên học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.
- Cung cấp cho giáo viên những tư liệu về phương pháp Bàn tay nặn bột.
Sau một thời gian dài nghiên cứu các giải pháp để dạy tốt môn Khoa học lớp 4 theo phương pháp Bàn tay nặn bột, dựa trên kinh nghiệm và hiểu biết của mình, cùng với việc học hỏi từ đồng nghiệp, tôi đã thực hiện dạy học với những biện pháp nêu trên và viết đề tài sáng kiến kinh nghiệm: “ Một số giải pháp dạy tốt môn Khoa học lớp 4 theo phương pháp Bàn tay nặn bột”. Với trình độ và thời gian có hạn chắc chắn đề tài còn nhiều thiếu sót. Rất mong các cấp lãnh đạo, bạn đồng nghiệp đóng góp ý kiến để đề tài hoàn thiện hơn, có tính khả thi cao.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
	
	Thanh Trì, ngày 15 tháng 4 năm 2022
Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến kinh nghiệm của     mình viết, không sao chép nội dung của người khác.
Người viết



Nguyễn Thị Hằng
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TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Sách giáo khoa Khoa học lớp 4-5. NXB Giáo dục.
2. Sách giáo viên Khoa học lớp 4. NXB Giáo dục.
3. Sách Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học ở tiểu học lớp 4. NXB Giáo dục.
4.  Tài liệu hướng dẫn thực hiện Phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học môn Khoa học.
5. Các nguồn tài liệu tham khảo trên web Google.com.vn
































PHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH HỌC TẬP CỦA HỌC SINH
(trước khi thực hiện giải pháp, sáng kiến)
Họ và tên học sinh: ..............................................................................................
Lớp: ….
Em hãy cho biết ý kiến của mình qua các câu hỏi sau:
Câu 1. Thái độ của em đối với môn Khoa học
(Đánh dấu x vào 1 trong 3 ô trống hoặc ghi ý kiến khác của em)
	
	Rất thích

	
	Bình thường

	
	Không thích


    Ý kiến khác: ........................................................................................................
Câu 2. Những hoạt động của em trước và trong giờ học môn Khoa học 
(Với mỗi hoạt động, hãy đánh dấu x vào 1 trong 3 cột)
	Các hoạt động
	Mức độ hoạt động

	
	Thường xuyên
	Đôi khi
	Ít
khi

	Tự tin xung phong phát biểu trước lớp
	
	
	

	Trình bày ý tưởng của mình trước lớp
	
	
	

	Tương tác, chia sẻ ý kiến, phản hồi trong nhóm
	
	
	

	Giải quyết các tình huống phát sinh mới trong học tập
	
	
	

	Tự kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của mình
	
	
	

	Sưu tầm tài liệu trước giờ học
	
	
	

	Sử dụng các nguồn thông tin, vận dụng  liên hệ kiến thức vào thực tiễn.
	
	
	


     Câu 3. Cảm xúc của em trong giờ học Khoa học
(Đánh dấu x vào ô trống hoặc ghi ý kiến khác của em)
	
	Giờ học lôi cuốn, hấp dẫn.

	
	Em được học tập tích cực, hiểu biết sâu sắc.

	
	Giờ học tẻ nhạt.


   
Ý kiến khác: ........................................................................................................



Phiếu số 1
PHIẾU KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HIỂU VÀ VẬN DỤNG KIẾN THỨC 
CỦA HỌC SINH
(trong thời gian thực hiện giải pháp, sáng kiến)
Các em hãy cho biết những ý kiến của mình về vấn đề sau:
 (Hãy ghi dấu X vào        trước 1 ý kiến mà các em đồng ý)

Câu 1: Nguyên nhân nào dưới đây gây ô nhiễm không khí?
	Xác chết của động vật.

	Đốt, phá rừng bừa bãi.

	Khí thải từ các nhà máy, xí nghiệp.

	Tất cả các phương án trên.

Câu 2: Muốn bảo vệ môi trường nước, chúng ta cần:
	Không đổ rác bừa bãi..

	Thường xuyên dọn vệ sinh cống, rãnh xung quanh nơi ở.

	Thường xuyên khử loăng quăng, bọ gậy bảo vệ nguồn nước.

	Tất cả các ý kiến trên.

Câu 3: Em đánh giá gì về những ý kiến và hành động sau:

	Ý kiến và hành động
	Đồng ý
	Không 
đồng ý
	Không biết

	Trong các loại rác, có những loại rác dễ bị thối rữa, bốc mùi hôi thối và chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh
	
	
	

	Nên xả nước sinh hoạt ra sông, hồ…để được đẩy trôi đi nơi khác. 
	
	
	

	Vệ sinh môi trường là việc làm của người lớn.
	
	
	

	Nơi nào tiện đổ rác thì đổ, đỡ phải đi xa, mất công.
	
	
	



Câu 4: Em có cảm giác như thế nào khi đi qua đống rác?
………………………………………………….....................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Phiếu số 2
PHIẾU KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HIỂU VÀ VẬN DỤNG KIẾN THỨC 
CỦA HỌC SINH
(trong thời gian thực hiện giải pháp, sáng kiến)
Câu 1: Hôm nay, em được phân công trực nhật lớp nhưng em lại đến muộn. Đến lớp thì đã trống vào lớp rồi, em sẽ làm gì?
	Không trực nhật nữa vì lớp bẩn một hôm cũng không sao.

	Trình bày với cô giáo lỗi của mình và nhờ cô giáo giúp cách giải quyết.

	Quét lớp vội vàng cho xong.

	Nhặt vội những rác to rồi trình bày với cô giáo về lỗi của mình và xin phép cô cho phép ra chơi quét lớp sau.

Câu 2: Giờ ra chơi, bạn Hưng ăn kem rồi vứt vỏ ra bồn hoa, em nhắc bạn nên vứt rác vào thùng nhưng bạn không nghe và còn dọa nếu em mách cô thì sẽ bị đánh. Em sẽ:
	Mặc kệ, không làm gì cả, cũng không thưa cô.

	Đi mách cô về thái độ của bạn.

	Nhặt vỏ kem và vứt vào thùng rác.

Ý kiến khác (ghi rõ ý kiến): …………………………………………………....................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 3: Theo em, những nguyên nhân nào gây ô nhiễm môi trường?
…………………………………………………......................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 4: Kể tên những việc của em để góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường?
………………………………………………….....................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Phiếu số 3
PHIẾU KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HIỂU VÀ VẬN DỤNG KIẾN THỨC 
	CỦA HỌC SINH	
(trong thời gian thực hiện giải pháp, sáng kiến)
Các em hãy cho biết những ý kiến của mình vấn đề sau:
(Hãy ghi dấu X vào  trước một ý kiến mà em đồng ý)
Câu 1: Khi chế biến các món chiên (hay xào), gia đình em thường sử dụng dầu thực vật hay mỡ động vật. 
· Dầu thực vật
· Dùng cả 2 loại
· Mỡ thực vật
· Không sử dụng cả 2 loại
Câu 2: Tại sao chúng ta nên sử dụng muối i-ốt 
· Để có một cơ thể khỏe mạnh
· Để có một trí tuệ tốt
· Để không bị còi xương
· Để phát triển tốt cả về thể lực và trí tuệ
Câu 3: Theo em, tại sao chúng ta không nên ăn mặn?
· Ăn mặn sẽ bị bệnh cao huyết áp
· Ăn mặn sẽ bị đau bụng
· Ăn mặn sẽ khát nước
Ý kiến khác……………………………………………………………………..
Câu 4: Hãy chọn từ in nghiêng để điền vào chỗ chấm cho phù hợp. 
(i-ốt, thiếu i-ốt, thể lực, trí tuệ, dùng muối, bổ sung)
- Cơ thể chỉ cần một lượng…………..rất nhỏ. Nếu ……………, cơ thể sẽ kém phát triển cả về………..và……………..Vì vậy, nên…………….có bổ sung i-ốt. 
Câu 5: Theo em, nếu cơ thể thiếu i-ốt thì sẽ bị làm sao?  
· Tuyến giáp sẽ tăng cường hoạt động
· Sẽ bị bệnh bướu cổ
· Cơ thể vẫn khỏe mạnh
· Bị bệnh cao huyết áp
Câu 6: Chúng ta có thể lấy muối i-ốt từ đâu? 
· Từ muối ăn
· Từ cá biển
· Từ rau cải xoong
· Cả 3 ý kiến trên. 
Ý kiến khác	
Phiếu số 4
PHIẾU KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HIỂU VÀ VẬN DỤNG KIẾN THỨC 
CỦA HỌC SINH
(trong thời gian thực hiện giải pháp, sáng kiến)
Các em hãy cho biết những ý kiến của mình vấn đề sau:
Câu 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào . 
· Nên sử dụng chất béo có nguồn gốc động vật cho cơ thể
· Nên sử dụng chất béo có nguồn gốc thực vật cho cơ thể
· Nên sử dụng phối hợp cả 2 loại chất béo trên cho cơ thể
· Không nên sử dụng phối hợp cả 2 loại chất béo trên cho cơ thể
Câu 2: Em hãy chọn từ thích hợp điền vào  dưới đây cho phù hợp. 

	
	Sử dụng một lượng vừa đủ i-ốt
	Sử dụng nhiều
 i-ốt
	Không sử dụng i-ốt

	Sức khỏe
	
	
	

	Trí tuệ
	
	
	



Câu 3: Em hãy kể tên những thực phẩm có chứa i-ốt.
	        	
	
	
	

Câu 4: Em cần bổ sung muối như thế nào để bảo vệ sức khỏe của mình?
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